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Câu 1. Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con chỉ có một loại kiểu hình và một loại kiểu gen?

A. Aa × Aa
B. AA × aa
C. Aa × aa
D. AA × Aa
Câu 2. Đơn phân nào sau đây cấu tạo nên phân tử ADN?

A. Axit amin.
B. Ribônuclêôtit
C. Nuclêôtit
D. Phôtpholipit
Câu 3. Cơ thể có kiểu gen nào sau đây là cơ thể đồng hợp tử về tất cả các cặp gen đang xét?

A. aabbdd
B. AaBbDd
C. aaBbDD
D. aaBBDd
Câu 4. Nếu khoảng cách tương đối giữa 2 gen trên NST là 30cM thì tần số hoán vị gen giữa 2 gen 

A. 15%
B. 10%
C. 30%
D. 20%
Câu 5. Cho biết alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Theo lí thuyết, phép lai giữa các cây có kiểu gen nào sau đây tạo ra đời con có 2 loại kiểu hình?

A. Dd × Dd
B. DD × dd.
C. dd × dd
D. DD × DD
Câu 6. Trong quá trình phiên mã, nuclêôtit loại X của gen liên kết bổ sung với loại nuclêôtit nào trong môi trường nội bào?

A. U
B. X
C. G
D. A
Câu 7. Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ 1 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi cái mắt trắng : 1 ruồi đực mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng?

A. XaXa × XAY 
B. XAXa × XaY 
C. XAXA × XaY 
D. XAXa  × XAY
Câu 8. Dạng đột biến nào sau đây có thể làm cho 2 alen của 1 gen nằm trên cùng 1 NST?

A. Thêm một cặp nuclêôtit
B. Mất một cặp nuclêôtit

C. Lặp đoạn NST

D. Đảo đoạn NST.
Câu 9. Trên một cây to, nếu hai loài chim có ổ sinh thái trùng nhau thì giữa chúng thường xảy ra mối quan hệ

A. cộng sinh
B. cạnh tranh
C. sinh vật này ăn sinh vật khác
D. kí sinh.
Câu 10. Cho chuỗi thức ăn: Lúa → Châu chấu → Nhái → Rắn → Diều hâu. Trong chuỗi thức ăn này, sinh vật tiêu thụ bậc 2 là

A. lúa
B. châu chấu.
C. nhái
D. rắn
Câu 11. Một lưới thức ăn trên đồng ruộng như sau: lúa, sâu ăn lúa, chim sẻ, chuột đồng, cú mèo. Trong lưới thức ăn này, sinh vật nào truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào hệ sinh thái?

A. Lúa
B. Cú mèo
C. Chim sẻ
D. Chuột đồng
Câu 12. Dạng đột biến nào sau đây làm tăng số lượng alen trong tế bào nhưng không làm tăng số loại alen của gen này trong quần thể?

A. Đột biến gen.

B. Đột biến đa bội


C. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể.
D. Đột biến chuyển đoạn trong một nhiễm sắc thể
Câu 13. Trong tự nhiên, mối quan hệ giữa hổ và linh dương là

A. Hội sinh.
B. Cộng sinh.
C. Kí sinh.
D. Sinh vật ăn sinh vật.
Câu 14. Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen A là 0,4. Theo lí thuyết, tần số kiểu gen AA của quần thể này là

A. 0,48
B. 0,40
C. 0,60
D. 0,16
Câu 15. Bộ phận nào sau được coi là dạ dày chính thức của con bò?

A. Dạ tổ ong
B. Dạ lá sách
C. Dạ múi khế
D. Dạ cỏ
Câu 16. Trong lịch sử phát triển của sinh vật trên Trái Đất, loài người xuất hiện ở

A. kỉ Đệ tam (Thứ ba) của đại Tân sinh
B. kỉ Đệ tứ (Thứ tư) của đại Tân sinh


C. kỉ Krêta (Phấn trắng) của đại Trung sinh
D. kỉ Triat (Tam điệp) của đại Trung sinh.
Câu 17. Một cơ thể có kiểu gen AaBbDD tự thụ phấn. Theo lí thuyết, số dòng thuần chủng tối đa có thể được tạo ra là

A. 8
B. 4
C. 1
D. 2
Câu 18. Theo quan niệm hiện đại, một trong những vai trò của giao phối ngẫu nhiên là

A. tạo các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.


B. quy định chiều hướng tiến hoá


C. tạo ra biến dị tổ hợp, là nguyên liệu cho quá trình tiến hoá


D. làm thay đổi tần số các alen trong quần thể
Câu 19. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về hô hấp sáng?

A. Hô hấp sáng xảy ra trong điều kiện cường độ ánh sáng cao, CO2 cạn kiệt, O2 tích lũy nhiều.
 
B. Hô hấp sáng chủ yếu xảy ra ở thực vật C4.


C. Hô hấp sáng làm giảm năng suất cây trồng


D. Hô hấp sáng là quá trình hấp thụ O2 và giải phóng CO2 ngoài ánh sáng
Câu 20. Có 4 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen 
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 giảm phân hình thành giao tử, ab không xảy ra đột biến và không có trao đổi chéo. Theo lý thuyết, tỉ lệ các loại giao tử có thể được tạo ra là
I. 1:1
II. 3:3:1:1
III. 1:1:1:1
IV. 1:1:1:1:1:1:1:1
Số phương án đúng là

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 21. Khi nói về quá trình hình thành loài mới bằng con đường cách li địa lí, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Quá trình này chỉ xảy ra ở động vật mà không xảy ra ở thực vật


B. Cách li địa lí là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật


C. Vốn gen của quần thể có thể bị thay đổi nhanh hơn nếu có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên
D. Quá trình này thường xảy ra một cách chậm chạp, không có sự tác động của CLTN
Câu 22. Khi nói về hệ hô hấp và hệ tuần hoàn ở động vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Tất cả các động vật có hệ tuần hoàn kép thì phổi đều được cấu tạo bởi nhiều phế nang.

II. Ở tâm thất của cá và lưỡng cư đều có sự pha trộn giữa máu giàu O2 và máu giàu CO2.

III. Trong hệ tuần hoàn kép, máu trong động mạch luôn giàu O2 hơn máu trong tĩnh mạch.

IV. Ở thú, huyết áp trong tĩnh mạch thấp hơn huyết áp trong mao mạch.

A. 1
B. 3
C. 4
D. 2
Câu 23. Khi nói về hoạt động của hệ tuần hoàn ở thú, phát biểu nào sau đây sai?

A. Tim co dãn tự động theo chu kì là nhờ hệ dẫn truyền tim.


B. Khi tâm thất trái co, máu từ tâm thất trái được đẩy vào động mạch phổi


C. Khi tâm nhĩ co, máu được đẩy từ tâm nhĩ xuống tâm thất.


D. Loài có khối lượng cơ thể lớn thì có số nhịp tim/phút ít hơn loài có khối lượng cơ thể nhỏ
Câu 24. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không đúng khi nói về quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật

A. quan hệ cạnh tranh xảy ra khi mật độ cá thể trong quần thể tăng lên quá cao, nguồn sống của môi trường không đủ cung cấp cho mọi cá thể trong quần thể


B. quan hệ cạnh tranh làm tăng nhanh kích thước của quần thể


C. quan hệ cạnh tranh giúp duy trì số lượng cá thể của quần thể ở mức độ phù hợp, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể


D. khi quan hệ cạnh tranh gay gắt thì các cá thể cạnh tranh yếu có thể bị đào thải khỏi quần thể 
Câu 25. Từ các nhận định sau khi nói về hô hấp sáng ở thực vật C3, cho biết nhận định nào là đúng?
1. Hô hấp sáng là quá trình hấp thụ O2 và giải phóng CO2 ở ngoài sáng

2. Hô hấp sáng hấp thụ ánh sáng gây lãng phí sản phẩm quang họp

3. Đo cường độ ánh sáng cao, tại lục lạp của thực vật C3 lượng CO2 cạn kiệt, O2 tích luỹ lại quá nhiều enzim cacboxilaza chuyến hoá thành enzim ôxigenase ôxi hoá ribulôzơ - 1,5 - điphôtphat đến CO2 xảy ra kế tiếp nhau trong 3 bào quan: Lục lạp → Perôxixôm → Ti thể.

4. Khi ở thực vật C3 lượng O2 tích luỹ lại quá nhiều, axit piruvic đi từ tế bào chất vào ti thể làm cho axit piruvic chuyến hoá theo chu trình Crep và bị ôxi hoá hoàn toàn.

Có bao nhiêu nhận định đúng?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 26. Có 6 tế bào của một cơ thể đực có kiểu gen 
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 tiến hành giảm phân bình thường tạo giao tử thì sẽ có tối đa bao nhiêu loại tinh trùng?

A. 24
B. 14
C. 64
D. 12
Câu 27. Cho các hoạt động sau của con người:

I.
Hạn chế sử dụng và xả thải túi nilon ra môi trường.

II. Tăng cường sử dụng các nguồn tài nguyên không tái sinh.

III. Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên.

IV. Chống xói mòn, ngập úng và chống xâm nhập mặn cho đất.

V. Vận động đồng bào dân tộc sống định canh, định cư, tránh đốt rừng, làm nương rẫy.

Trong các hoạt động trên, có bao nhiêu hoạt động góp phần vào việc sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên?

A. 2
B. 3
C. 4
D. 1
Câu 28. Một loài thực vật, xét 2 cặp gen phân li độc lập quy định 2 cặp tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Cho 2 cây (P) có kiểu hình khác nhau về 2 tính trạng giao phấn với nhau, thu được F1. Theo lý thuyết, phát biểu nào sau đây sai về F1?

A. Có thể tỉ lệ kiểu gen là 1: 2 : 1
B. Có thể gồm toàn cá thể dị hợp 2 cặp gen
C. Có thể có tỉ lệ kiểu gen là 1 : 1.
D. Có thể có tỉ lệ kiểu gen là 1 : 1 : 1 : 1
Câu 29. Khi nói về cơ chế di truyền ở cấp phân tử, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Enzim ARN polimeraza tiếp xúc và tháo xoắn phân tử ADN tại vùng điều hòa.

II. mARN sơ khai có chiều dài bằng chiều dài vùng mã hóa của gen.

III. Enzim ADN polimeraza di chuyển trên mạch khuôn của gen theo chiều 3’ - 5’.

IV. Trên phân tử ADN, enzim ligaza chỉ hoạt động trên 1 mạch.

A. 4
B. 1
C. 3
D. 2
Câu 30. Khi nói về lưới thức ăn, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Lưới thức ăn là một chuỗi thức ăn gồm nhiều loài sinh vật có các mắt xích chung


B. Trong lưới thức ăn, tất cả các loài sinh vật đều được xếp cùng một bậc dinh dưỡng


C. Lưới thức ăn là tập hợp gồm tất cả các chuỗi thức ăn có các mắt xích chung


D. Lưới thức ăn thể hiện mối quan hệ về nơi ở giữa các loài sinh vật.
Câu 31. Ở phép lai ♂ AaBbDdEe × ♀ AaBbddEe. Trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, cặp NST mang cặp gen Aa ở 25% số tế bào không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các cặp NST khác phân li bình thường. Trong quá trình giảm phân của cơ thể cái, cặp NST mang cặp gen Ee ở 8% số tế bào không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các cặp NST khác phân li bình thường. Ở đời con, loại hợp tử không đột biến chiếm tỉ lệ

A. 5%
B. 69%
C. 31%
D. 62%
Câu 32. Cho cây (P) dị hợp hai cặp gen (A, a và B, b) tự thụ phấn, thu được F1 có 10 loại kiểu gen, trong đó tỉ lệ kiểu gen đồng hợp 2 cặp gen trội 1%. Theo lý thuyết, loại kiểu gen có 2 alen trội ở F chiếm tỉ lệ

A. 36%
B. 32%
C. 18%
D. 66%
Câu 33. Giả sử kết quả khảo sát về diện tích khu phân bố (tính theo m2) và kích thước quần thể (tính theo số lượng cá thể) của 4 quần thể sinh vật cùng loài ở cùng một thời điểm như sau:
	
	Quần thể I
	Quần thể II
	Quần thể III
	Quần thể IV

	Diện tích khu phân bố
	1236
	3526
	1853
	1650

	Kích thước quần thể
	2853
	4213
	3529
	4968


Xét tại thời điểm khảo sát, mật độ cá thể của quần thể nào trong 4 quần thể trên là thấp nhất?

A. Quần thể I
B. Quần thể II
C. Quần thể III
D. Quần thể IV
Câu 34. Một loài động vật, biết mỗi gen quy định 1 cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Xét phép lai  ♀ 
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thu được F1 có kiểu hình A-B-dd chiếm tỉ lệ 11,25%. Khoảng cách giữa gen B là:

A. 40 cM
B. 20 cM
C. 30 cM
D. 18 cM
Câu 35. Một loài động vật, xét 2 cặp gen cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể thường, mỗi gen quy định một tính trạng, mỗi gen đều có 2 alen và các alen trội là trội hoàn toàn. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu dự đoán sau đây đúng?

I.
Lai hai cá thể với nhau có thể thu được đời con gồm toàn cá thể dị hợp tử về 1 cặp gen.

II. Lai hai cá thể với nhau có thể thu được đời con có 6 loại kiểu gen.

III. Cho cơ thể dị hợp tử về 2 cặp gen lai với cơ thể dị hợp tử về 1 cặp gen, thu được đời con có số cá thế đồng hop tử về 2 cặp gen chiếm 20%.

IV. Lai hai cá thể với nhau có thể thu được đời con có 2 loại kiểu hình với tỉ lệ bằng nhau.

A. 1
B. 3
C. 4
D. 2
Câu 36. Một quần thể thực vật tự thụ phấn ở thế hệ xuất phát (P) có các kiểu gen AABb, AaBb, aabb. Trong đó kiểu hình lặn về 2 tính trạng chiếm 20%. Sau 3 thế hệ tự thụ phấn, kiểu hình lặn về 2 tính trạng chiếm tỉ lệ 27,65625%. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Sau 3 thế hệ tự thụ phấn, quần thể có tối đa 9 kiểu gen.

II. Tỉ lệ kiếu hình mang 2 tính trạng lặn tăng trong quần thể.

III. Thế hệ xuất phát (P) có 40% cá thế có kiểu gen dị hợp tử một cặp gen.

IV. Sau 3 thế hệ tự thụ phấn, kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ 85,625%.

A. 4
B. 2
C. 1
D. 3
Câu 37. Màu sắc lông thỏ do một gen có 4 alen A1, A2, A3, A4 nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Trong đó A1 quy định màu lông xám, A2 quy định lông sọc, A3 quy định lông màu vàng, A4 quy định lông màu trắng. Thực hiện các phép lai thu được kết quả như sau:

- Phép lai 1: Thỏ lông sọc lai với thỏ lông vàng, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 25% thỏ lông xám nhạt: 25% thỏ lông sọc : 25% thỏ lông vàng : 25% thỏ lông trắng.

-
Phép lai 2: Thỏ lông sọc lai với thỏ lông xám, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 50% thỏ lông xám : 25% thỏ lông sọc : 25% thỏ lông trắng

-
Phép lai 3: Thỏ lông xám lai với thỏ lông vàng, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 50% thỏ lông xám : 50% thỏ lông vàng. Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Thứ tự quan hệ trội lặn là xám trội hoàn toàn so với sọc, sọc trội hoàn toàn so vàng, vàng trội hoàn toàn so trắng.

II. Kiểu hình lông xám được quy định bởi nhiều kiểu gen nhất.

III. Tối đa có 9 kiểu gen quy định màu lông thỏ.

IV. Có 1 kiểu gen quy định lông xám nhạt.

A. 1
B. 3
C. 4
D. 2
Câu 38. Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hạt do 2 gen quy định, mỗi gen đều có 2 alen, di truyền theo tương tác cộng gộp. Trong kiểu gen có 4 alen trội quy định màu đỏ đậm, 3 alen trội quy định màu đỏ vừa, 2 alen trội quy định màu đỏ nhạt, 1 alen trội quy định màu hồng, không có alen trội quy định màu trắng. Tính trạng chiều cao cây do một gen có 2 alen quy định, tính trạng thân cao trội hoàn toàn so với tính trạng thân thấp. Các gen này nằm trên các nhiễm sác thể thường khác nhau. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Cho cây dị hợp 3 cặp gen giao phấn với nhau, đời con có thể thu được tối đa 10 kiểu hình.

II. Cây cao, đỏ vừa có 4 kiểu gen khác nhau.

III. Cho cây dị hợp 3 cặp gen (P) giao phấn với nhau thu được F1. Nếu cho các cây hồng, thân thấp ở F1 giao phấn ngẫu nhiên, đời con có kiểu hình thân thấp, hạt trắng chiếm tỉ lệ 50%.

IV. Cho cây dị hợp 3 cặp gen tự thụ phấn, đời con kiểu hình thân cao, hoa đỏ vừa chiếm tỉ lệ 6,25%.

A. 1
B. 3
C. 4
D. 2
Câu 39. Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định quả dài; alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Cho 2 cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn (P) giao phấn, thu được F1 có 8 kiểu hình trong đó có 1% số cây mang kiểu hình lặn về 3 tính trạng. Cho biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Có thể có 2 phép lai phù hợp với kết quả trên.

II. Nếu xảy ra hoán vị gen với tần số 20% thì 2 cây (P) có kiểu gen khác nhau.

III. Ở F1 kiểu hình mang 3 tính trạng trội chiếm tỉ lệ 40,5%.

IV. Kiểu hình mang 3 tính trạng trội luôn chiếm tỉ lệ bé hơn kiểu hình mang 2 tính trạng trội.

A. 2
B. 4
C. 3
D. 1
Câu 40. Ở người gen quy định nhóm máu có 3 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường, trong đó kiểu gen IAIA và IAI° đều quy định nhóm máu A; kiểu gen IBIB và IBI° đều quy định nhóm máu B; kiểu gen IAIB quy định nhóm máu AB; kiểu gen I°I° quy định nhóm máu O. Bệnh mù màu do một gen có 2 alen quy định, trội hoàn toàn và nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X. Cho sơ đồ phả hệ: 
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Biết rằng không phát sinh đột biến mới ở tất cả mọi người trong phả hệ. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Xác định được tối đa kiểu gen của 5 người trong phả hệ.

II. III1 và III5 có kiểu gen khác nhau.

III. II2 và II4 có thể có nhóm máu A hoặc B.

IV. Cặp vợ chồng III3 – III4 sinh con nhóm máu O và không bị bệnh với xác suất 3/8

A. 1
B. 2
C. 4
D. 3
Đáp án

	1-D
	2-D
	3-A
	4-C
	5-D
	6-A
	7-C
	8-C
	9-B
	10-B

	11-B
	12-A
	13-D
	14-C
	15-D
	16-C
	17-D
	18-B
	19-D
	20-B

	21-B
	22-C
	23-A
	24-A
	25-B
	26-C
	27-B
	28-B
	29-A
	30-B

	31-A
	32-B
	33-A
	34-C
	35-B
	36-A
	37-B
	38-A
	39-B
	40-A


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án D
Ta có AA × aa → Aa (chỉ có 1 loại kiểu hình và một loại kiểu gen)
Câu 2: Đáp án C
Đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN là nuclêôtit
Câu 3: Đáp án A
Thể đồng hợp là cá thể mang 2 alen giống nhau thuộc cùng một gen aabbdd là the đồng hợp
Câu 4: Đáp án C
Tần số hoán vị gen giữa 2 gen = khoảng cách tương đối giữa 2 gen = 30%
Câu 5: Đáp án A
Phép lai cho 2 loại kiểu hình là: Dd × Dd (3 đỏ : 1 trắng), các phép lai còn lại P đều thuần chủng nên chỉ cho một loại kiểu hình ở đời con
Câu 6: Đáp án C
Phiên mã là quá trình tổng hợp ARN, nuclêôtit loại X của gen liên kết bổ sung với nuclêôtit G trong môi trường nội bào.
Câu 7: Đáp án B
Để thu được ruồi cái mắt trắng thì chỉ có phép lai XAXa × XaY phù hợp
Câu 8: Đáp án C
Đột biến có thể làm cho 2 alen của 1 gen nằm trên cùng 1 NST là đột biến lặp đoạn NST
Câu 9: Đáp án B
Vì hai loài chim có ổ sinh thái (ổ sinh thái của một loài là một “không gian sinh thái” mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển) trùng nhau nên chúng cùng chung các giới hạn sinh thái để tồn tại và phát triển nên chúng sẽ cạnh tranh với nhau.
Câu 10: Đáp án C
Chuỗi thức ăn trên bắt đầu bằng sinh vật sản xuất (lúa), tiếp đến là sinh vật tiêu thụ bậc 1 (châu chấu), tiếp theo là sinh vật tiêu thụ bậc 2 (nhái).
Câu 11: Đáp án A
Trong lưới thức ăn thì sinh vật sản xuất có vai trò truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào hệ sinh thái
Câu 12: Đáp án B
Dạng đột biến làm tăng số lượng alen của một gen trong tế bào nhưng không làm tăng số loại alen của gen này trong quần thể là đột biến đa bội.
Câu 13: Đáp án D
Trong tự nhiên mối quan hệ giữa hổ và linh dương là mối quan hệ sinh vật ăn thịt con mồi.

Quan hệ giữa các loài trong quần xã: mối quan hệ giữa các loài trong quần xã gồm quan hệ hỗ trợ và đối kháng.

- Quan hệ hỗ trợ đem lại lợi ích hoặc ít nhất không có hại cho các loài khác, gồm các mối quan hệ: (1) cộng sinh, (2) hội sinh, (3) hợp tác.

- Quan hệ đối kháng là quan hệ giữa một bên là loài có lợi và bên kia là loài bị hại, gồm các mối quan hệ: (1) cạnh tranh, (2) ký sinh, (3) ức chế - cảm nhiễm, (4) sinh vật này ăn sinh vật khác (vật ăn thịt và con mồi).

- Mức độ bị hại tăng: kí sinh < ức chế cảm nhiễm < cạnh tranh < sinh vật này ăn sinh vật khác.
Câu 14: Đáp án D
Quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền nên tuân theo công thức:
p2AA: 2pqAa : q2aa = 1 (p + q = 1)

Tần số AA= (0,4)2 = 0,16.

Câu 15: Đáp án C
Dạ chính thức của động vật nhai lại là dạ múi khế. Động vật nhai lại (trâu, bò, cừu, dê,...) có dạ dày 4 ngăn: dạ cỏ, dạ tổ ong, dạ lá sách và dạ múi khế. Trong đó dạ múi khế là dạ dày chính thức.
Câu 16: Đáp án B
Trong lịch sử phát triển của sinh vật trên Trái Đất, loài người xuất hiện ở kỉ Đệ tứ (Thứ tư) của đại Tân sinh.
Câu 17: Đáp án B
Số dòng thuần chủng được tạo ra được tính theo công thức 2n (trong đó n là số cặp gen dị hợp), hay số dòng thuần chủng được tạo ra bằng số giao tử được tạo ra từ cơ thể ban đầu.

→ Kiểu gen AaBbDD tạo ra số giao tử là 22 =4


→ Có 4 dòng thuần được tạo ra là AABBDD, AabbDD, aaBBDD, aabbDD.
Câu 18: Đáp án C
Theo quan niệm hiện đại, một trong những vai trò của giao phối ngẫu nhiên là tạo ra biến dị tổ hợp, là nguyên liệu cho quá trình tiến hoá
Câu 19: Đáp án B
B sai vì hô hấp sáng chủ yếu xảy ra ở thực vật C3
Câu 20: Đáp án D
Mỗi tế bào giảm phân không có trao đổi chéo: 1 tế bào giảm phân cho 2 loại giao tử, mỗi loại có tỉ lệ 

(2 : 2)

- Nếu 4 tế bào giống nhau, I đúng (1 : 1).4 =1:1

- Nếu 3 tế bào đi cùng một hướng, tế bào còn lại đi hướng khác, II đúng : 3(1 : 1): 1(1 : 1)

- Nếu 2 tế bào đi cùng một hướng, 2 tế bào còn lại đi hướng khác, III đúng : 2(1 :1): 2(1 : 1)

- 4 tế bào đi theo các con đường khác nhau, IV đúng.

Vậy cả 4 trường hợp đều đúng
Câu 21: Đáp án C
- A sai vì hình thành loài bằng con đường đường địa lí xảy ra cả ở động vật và thực vật.

- B sai vì cách li địa lí không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật mà cách 11 địa lí giúp duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể gây nên bởi các nhân tố tiến hóa.

- C đúng vì yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen một cách đột ngột nên có thể làm vốn gen của quần thể thay đổi nhanh hơn.

- D sai vì tất cả các quá trình hình thành loài đều có sự tham gia của CLTN.
Câu 22: Đáp án A
- I sai vì phối của chim không có phế nang.

- II sai vì tim của cá chỉ có 2 ngăn nên không có sự pha trộn máu giàu O2 và máu giàu CO2 ở tâm thất.

- III sai vì máu trong động mạch phổi nghèo O2 hơn máu trong tĩnh mạch phổi.

- IV đúng vì ở thú huyết áp giảm dần từ động mạch qua mao mạch và thấp nhất ở tĩnh mạch.

Vậy chỉ có một ý đúng
	Các ngăn tim
	Nơi máu được bơm tới

	Tâm nhĩ trái
	Tâm thất trái

	Tâm nhĩ phải
	Tâm thất phải

	Tâm thất trái
	Vòng tuần hoàn lớn

	Tâm thất phải
	Vòng tuần hoàn nhỏ


Câu 23: Đáp án B
- A, C, D là những phương án đúng

- B sai vì khi tâm thất trái co, máu từ tâm thất trái được đẩy vào vòng tuần hoàn lớn (động mạch chủ) chứ không phải động mạch phổi.
Câu 24: Đáp án B
- A, C, D là những phát biểu đúng

- B là phát biểu sai vì quan hệ cạnh tranh làm giảm kích thước của quần thể.
Câu 25: Đáp án C
Như nói về hô hấp sáng ở thực vật C3 thì các nhận định đúng là

Hô hấp sáng ở thực vật C3 là quá trình hấp thụ O2 và giải phóng CO2 ở ngoài ánh sáng. Như vậy hô hấp sáng làm lãng phí sản phẩm quang hợp. Do cường độ ánh sáng cao, tại lục lạp của thực vật C3 lượng CO2 cạn kiệt, O2 lại tích luỹ quá nhiều nên enzim cacboxilaza chuyển hoá thành enzim oxigenaza, oxi hoá ribulôzơ-l,5-điphôtphat đến CO2 xảy ra kế tiếp nhau ở cả 3 bào quan: Lục lạp → Perôxixôm → Ti thể. Vậy có 3 nhận định đúng là 1, 2, 3
Câu 26: Đáp án B
Một tế bào giảm phân có hoán vị cho 2 giao tử hoán vị và 2 giao tử liên kết.

Vậy có 6 tế bào có tối đa 6.2 = 12 giao tử hoán vị

Nhưng kiểu gen của tế bào trên chỉ cho 2 loại giao tử liên kết gen → 6 tế bào của một cơ thể đực có kiểu gen trên cho tối đa 12 + 2 = 14 loại tinh trùng
Câu 27: Đáp án C
- I, III, IV, V là những phát biểu đúng

- II sai
Vậy có 4 hoạt động góp phần vào việc sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.
Câu 28: Đáp án A
Cho 2 cây (P) có kiểu hình khác nhau về 2 tính trạng giao phấn với nhau, ta có các khả năng xảy ra:

- A-B- × aabb = (A- × aa) (B- × bb)

Hoặc A-bb × aaB- = (A- × aa) (bb × B-)

Thực chất của phép lai trên là phép lai phân tích nên không thể cho đời có có tỉ lệ kiểu gen 1:2:1 được
Câu 29: Đáp án C
- I đúng, enzim ARN polimeraza tiếp xúc và tháo xoắn phân tử ADN tại vùng điều hòa.

- II đúng vì mARN sơ khai chưa tiếp hành loại bỏ những đoạn intron (sinh vật nhân thực) nên có chiều dài bằng với chiều dài vùng mã hóa của gen.

- III đúng vì enzim ADN polimeraza di chuyển trên mạch khuôn của gen theo chiều 3’ - 5’.

- IV sai vì trên phân tử ADN, enzim ligaza hoạt động trên 2 mạch của gen.

Vậy có 3 phát biểu đúng
Câu 30: Đáp án C
- A sai vì lưới thức ăn gồm nhiều chuồi thức ăn chứ không phải một chuồi thức ăn.

- B sai vì trong lưới thức ăn, không phải tất cả các loài sinh vật đều được xếp cùng một bậc dinh dưỡng mà thường được xếp vào những bậc dinh dưỡng khác nhau.

- C đúng.

- D sai vì lưới thức ăn thể hiện mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài sinh vật.
Câu 31: Đáp án B
Ở phép lai ♂ AaBbDdEe × ♀ AaBbddEe. Trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, cặp NST mang cặp gen Aa ở 25% số tế bào không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các cặp NST khác phân li bình thường. Trong quá trình giảm phân của cơ thể cái, cặp NST mang cặp gen Ee ở 8% số tế bào không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các cặp NST khác phân li bình thường. Ở đời con, loại hợp tử không đột biến chiếm tỉ lệ là: (100% - 25%).(100% - 8%) = 69%.
Câu 32: Đáp án D
P dị hợp hai cặp gen (A,a và B, b) tự thụ phấn thu được 10 kiểu gen → 2 cặp gen cùng nằm trên 1 NST.

Ta có 
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→ loại kiểu gen có 2 alen trội ở F1 chiếm tỉ lệ 
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 (hoặc ta có thể viết sơ đồ lai ngắn gọn rồi tính kết quả bài toán).
Câu 33: Đáp án C
Kích thước của quần thể là số lượng cá thể (hoặc khối lượng hay năng lượng tích lũy trong các cá thể) phân bố trong khoảng không gian của quần thể

Kích thước của quần thể = Diện tích khu phân bố × mật độ cá thể. 
→ Mật độ cá thể = Kích thước quần thể/diện tích khu phân bố
	
	Quần thể I
	Quần thể II
	Quần thể III
	Quần thể IV

	Diện tích khu phân bố
	1236
	3526
	1853
	1650

	Kích thước quần thể
	2853
	4213
	3529
	4968

	Mật độ cá thể
	2,3
	1,19
	1,9
	3,01


Vậy quần thể II có mật độ cá thể của quần thể thấp nhất
Câu 34: Đáp án B
A-B-dd = 11,25% → A-B- = 11,25 : 25% = 0,45

Gọi tần số hoán vị gen là 2f

Ta có: 
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Có 
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→ tần số HVG = 2f = 2.10 = 20%
Câu 35: Đáp án D
Theo bài 2 cặp gen cùng nằm trên một cặp NST thường.
- Khi phép lai giữa hai kiểu gen 
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 (đời con 100% cá thê dị hợp một cặp gen)

→ I đúng

- Khi lai hai cá thể với nhau có thể thu được đời con số loại kiểu gen như sau:

+ 10 loại kiểu gen (nếu P để dị hợp 2 cặp gen và có hoán vị gen ở hai giới).

+ 7 loại kiểu gen (nếu P dị hợp 2 cặp gen và có hoán vị gen ở 1 giới hoặc P dị hợp 2 cặp gen lai với dị hợp 1 cặp gen (có hoán vị)).

+ Có 4 loại kiểu gen (nếu P dị hợp và có kiểu gen khác nhau và không có hoán vị gen)

+ Có 3 loại kiểu gen (nếu P dị hợp một cặp gen và có kiểu gen giống nhau).

+ Có 2 loại kiểu gen (nếu P một bên dị hợp một cặp gen và một bên đồng hợp).

+ Có một loại kiểu gen (nếu P đồng hợp tử lại với nhau)

Không có trường hợp nào cho 6 loại kiểu gen → II sai

- Khi lai cơ thể dị hợp về 2 cặp gen lai với cơ thể dị hợp tử về 1 cặp gen thì luôn thu được con có tỉ lệ cá thể đồng hợp tử về hai cặp gen bằng tỉ lệ cá thể dị hợp tử về hai cặp gen = 25% → III sai

- Nếu P có kiểu gen 
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 (2 loại kiểu hình với tỉ lệ bằng nhau)

→ IV đúng

Vậy có 2 phát biểu đúng
Câu 36: Đáp án A
Phương pháp giải bài tập quần thể tự phối:

Giả sử quần thể tự thụ ban đầu dạng x(AA)+ y(Aa) + z(aa)= 1. Gọi n là số thế hệ tự thụ phấn. Ta có:

+ Tỉ lệ kiểu gen Aa = 
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+ Tỉ lệ kiểu gen 
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+ Tỉ lệ kiểu gen 
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Giả sử: P: (0,8 - x)AABb : xAaBb : 0,2 aabb =1

Sau 3 thế hệ tự thụ phấn: aabb sinh ra từ AaBb và aabb tự thụ

Ta có:
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→ P: 0,4 AABb : 0,4 AaBb : 0,2 aabb

-1 đúng vì sau 3 thế hệ tự thụ phấn riêng AaBb cho 9 kiểu gen, AABb và aabb tự thụ cho kiểu gen trùng với AaBb tự thụ tạo ra → Quần thể có tối đa 9 kiểu gen.

- II đúng vì quần thể tự thụ nên tỉ lệ đồng hợp tăng, dị hợp giảm

- III đúng, AABb = 40%

- IV đúng vì sau 3 thế hệ tự thụ phấn, kiểu gen đồng hợp:

+ 0,4 AABb tạo kiểu gen đồng hợp là: 
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+ 0,4 AaBb tạo kiểu gen đồng hợp là:
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+ 0,2aabb → 0,2aabb

→ Kiểu gen đồng hợp là: 0,35 + 0,30625 + 0,2 = 85,625%

Vậy có 4 phát biểu đúng
Câu 37: Đáp án D
- A1 quy định màu lông xám,

- A2 quy định lông sọc,

- A3 quy định lông màu vàng,

- A4 quy định lông màu trắng.

+ Phép lai 2: sọc × xám → 1 sọc : 2 xám : 1 trắng → xám > sọc > trắng

+ Phép lai 1: sọc × vàng →1 sọc : 1 xám nhạt: 1 vàng : 1 trắng → kiểu hình xám nhạt là kiểu hình trung gian giữa sọc và vàng → sọc trội không hoàn toàn so với vàng
Thứ tự trội lặn: A1 > A2 = A3 > A4 → I sai

Kiểu gen P của các phép lai:

- PL1: A2A4 × A3A4 → A2A3 (xám nhạt): A2A4 (sọc): A3A4 (vàng): A4A4 (trắng)

- PL2: A2A4 × A1A4 → A1A4 : A1A2 (2 xám): A2A4 (sọc): A4A4 (trắng)

- PL3: A1A3 × A3A3 → A1A3 (xám): 1A3A3 (vàng)

→ II đúng vì theo thứ tự trội lặn.

→ III sai, 1 gen có 4 alen, số kiểu gen tối đa là: 
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Gen có n alen nằm trên NST thường có số kiểu gen tối đa là: 
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→ IV đúng, xám nhạt chỉ có kiểu gen A2A3 (xám nhạt)

Vậy có 2 phát biểu đúng
Câu 38: Đáp án D
Quy ước gen:

Giả sử 2 cặp gen (Aa, Bb) quy định màu sắc hoa; cặp Dd quy định tính trạng chiều cao thân.

Ta có:
	Số alen trội
	4
	3
	2
	1
	0

	Kiểu hình
	Đỏ đậm
	Đỏ vừa
	Đỏ nhạt
	Hồng
	Trắng

	Kiểu gen
	AABB
	AABb

AaBB
	AaBb

AAbb

aaBB
	Aabb

aaBb
	aabb


D : cao » d : thấp

- 1 đúng vì cây dị hợp 3 cặp giao phấn: (AaBb, Dd) × (AaBb, Dd)

→ F1 : tính trạng màu sắc có 5 kiểu hình, tính trạng chiều cao có 2 kiểu hình

→ F1 có tối đa: 5 × 2 = 10 kiểu hình

- II đúng vì cây cao có 2 kiểu gen: DD và Dd; đỏ vừa có 2 kiểu gen AABb và AaBB 
→ Cây cao đỏ vừa có tối đa 2 × 2 = 4 kiêu gen

- III sai vì cây dị hợp 3 cặp giao phấn: (P) (Aa,Bb,Dd) × (Aa,Bb,Dd)

→ Hồng thấp: lAabbdd; laaBbdd cho giao phối ngẫu nhiên ta có:

Aabbdd × aaBbdd → Thấp, trắng (aabbdd) = 1/2.1/2. 1= 0,25 = 25%

- IV sai; vì cây dị hợp 3 cặp thụ phấn: (P) (Aa,Bb,Dd) × (Aa,Bb,Dd)

Đỏ vừa (AABb + AaBB) = (1/4.1/2 + 1/2.1/4) = 1/4

Cao D- = 3/4

→ Kiểu hình thân cao, hoa đỏ vừa chiếm tỉ lệ: 3/4 × 1/4 = 3/16 = 18,75%

Vậy có 2 phát biểu đúng
Câu 39: Đáp án C
A : cao » a : thấp; B : tròn » b : dài; D : đỏ » d : trắng

- Cho 2 cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn (P) giao phấn, thu được F1 có 8 kiểu hình trong đó có 1% số cây mang kiểu hình lặn về 3 tính trạng → có 2 cặp gen nằm trên một cặp NST và phân li độc lập với cặp còn lại đồng thời có hiện tượng hoán vị gen xảy ra.

- Giả sử cặp Aa, Bb cùng nằm trên một NST và phân li độc lập với cặp Dd

→ Theo bài ra ta có, 
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→ A-B- = 50% + 4% = 54%; A-bb = aaB- = 25% - 4% = 21%

Xét các trường hợp:

- 
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là giao tử hoán vị 
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- 
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1 bên dị hợp tử đều và một bên dị hợp tử chéo
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I, II đúng

- F1 cây mang kiểu hình 3 tính trạng trội 
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 III đúng

- Kiểu hình mang 2 tính trạng trội là:
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IV sai

Vậy có 3 phát biểu đưa ra là đúng
Câu 40: Đáp án B
Quy ước: A: bình thường » a : mù màu

- Xét về tính trạng nhóm máu

+ I4 và III2 có nhóm máu AB nên có kiểu gen là: IAIB
+ I3, III1, III5 có nhóm máu O nên có kiểu gen là: I°I°

→ II1 và II2 có kiểu gen là: IAI° và IBI° hoặc ngược lại và II3 có kiểu gen là IAI°

→ III3 có kiểu gen là IBI°

- Xét tính trạng bệnh mù màu

+ I1, I4, III4 bị bệnh nên có kiểu gen là: XaY → II2 có kiểu gen XAXa
+ II3 bị bệnh nên có kiểu gen là: XaXa → III5 có kiểu gen là XAXa
+ II1, II4, III1 bình thường nên có kiểu gen là: XAY
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Thế hệ I
	XaY
	
	IoIo
	IAIB
XaY
	

	Thế hệ II
	IAIO XAY hoặc IBIO XAY
	IBIO XAXa
Hoặc IAIO XAXa
	IAIO XaXa
	XAY
	

	Thế hệ III
	IOIO XAY
	IAIB
	IBIO
	XaY
	IOIO XAXa


Vậy xác định được tối đa kiểu gen của 4 người trong phả hệ là: I4, II3, III1, III5 → I sai

- II đúng vì thông qua bảng ta thấy 2 người này có kiểu gen khác nhau. Hay họ khác giới tính nên kiểu gen khác nhau.

- III đúng, II2 và II4 có thể có nhóm máu A hoặc B

- IV sai vì

+ Xét về bệnh mù màu
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→ Kiểu gen của III3: 
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 Con không bệnh (A-) = 3/4

+ Xét tính trạng nhóm máu

Người II4 chắc chắn mang I-I° × II3: IBI°để sinh con máu O thì người III4 phải mang I° với xác suất 3/4:
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Nhóm máu 
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Vậy cặp vợ chồng III3 - III4 sinh con nhóm máu O và không bị bệnh với xác suất: 
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Vậy có 2 phát biểu đúng. Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
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